




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

 

 

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 

E.T.S 

HỒ SƠ 

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT  

CÔNG TRÌNH: 

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV: 479 ĐỊNH HÒA, 481 SAO QUỲ, 472 SƯ BẢY, 474 MŨI DÙI, 476 TÂN KHÁNH, 478 

SUỐI CÁT, 480 METRO, 482 THẠNH HÒA THUỘC TRẠM BIẾN ÁP 110KV GÒ ĐẬU 

ĐỊA ĐIỂM:  

PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT, PHÚ LỢI, CHÁNH HIỆP, BÌNH DƯƠNG VÀ MỘT PHẦN PHƯỜNG PHÚ AN – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

  TẬP II: CÁC BẢN VẼ 

 
 

Năm 2026 

 



CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT E.T.S 

74/2B, khu phố Trung, phường Bình Hòa,  

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 

Số: 115/2026/BCKTKT-ETS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------oOo------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2026 

 

 

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 

E.T.S 

HỒ SƠ 

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT  

CÔNG TRÌNH: 

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT CÁC PHÁT TUYẾN 22KV: 479 ĐỊNH HÒA, 481 SAO QUỲ, 472 SƯ BẢY, 474 MŨI DÙI, 476 TÂN KHÁNH, 478 SUỐI CÁT, 

480 METRO, 482 THẠNH HÒA THUỘC TRẠM BIẾN ÁP 110KV GÒ ĐẬU 

ĐỊA ĐIỂM:  

PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT, PHÚ LỢI, CHÁNH HIỆP, BÌNH DƯƠNG VÀ MỘT PHẦN PHƯỜNG PHÚ AN – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  TẬP II: CÁC BẢN VẼ 

  

❖ Chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế 

phần điện: 

Đặng Hùng Vĩ 

❖ Chủ trì thiết kế phần xây dựng: Lê Quang Thanh 

❖ Chủ trì dự toán: Nguyễn Hải Ngân 

  
 

CHỦ ĐẦU TƯ 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG 

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN 

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP 

KỸ THUẬT E.T.S 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 



25/GL2-2400
->25/TL2-2400+LBS

26/GL2

Y=595804.5575
X=1220076.4886

Y=595798.3939
X=1220071.3411

ĐƯ
Ờ

NG
 NGUYỄN CHÍ THANH

ĐƯỜNG LEÂ CHÍ DAÂN

Nr Taân An
Cáp 3xAXC-185/AC-95mm2

24/Pi-Tx2400
->24/Pi-Tx2400+DS-3P

Nr Nguyễn C
hí Thanh

C
áp 3xAC

X-185/AC
-95m

m
2

L

77/T+DT

ĐI QUỐC LỘ 13

ĐI DẦU TIẾNG

9m
NGUỒN ĐẾN

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu

T481 Sao Quỳ (trên)
T474 Mũi Dùi (dưới)

Cáp 6xACX-240/AC-120mm2
T481 Sở Sao(trên)

T472 Bưng Cầu (dưới)
Cáp 6xACX-240/AC-180mm2

152/2xI

153/Pi-2xT-2400
+6DS-1P 2 mạch

->153/Pi-2xT-2400
+3DS-1P mạch trên

+DS-3P+LBS mạch dưới
(Thu hồi 3DS-1P mạch dưới)

124/Pi-2xT
+6DS-1P

+CN mạch trên

123/2xI

Y=598012.8059
X=1216291.5688

L

ĐƯỜNG ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QL13)
ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 8ĐI BẾN CÁT

ĐI NGÃ 5 PHƯỚC KIẾN

NGUỒN ĐẾN

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

01/59

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB



ONOFF

LBS

T UAN AN
DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at .No : ODS-24-61
Serial : Ngay
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N
N
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0
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34

Tuyến 481 Sở Sao
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

HÌNH THỨC TRỤ 153 (sau cải tạo)
TUYẾN 472 BƯNG CẦU

 KÝ HIỆU: Pi-2xT
+3DS-1P mạch trên

+DS-3P +LBS mạch dưới

Tuyến 472 Bưng Cầu
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 474 Mũi Dùi
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

LBS-630A auto XDM

DS-3P-630A XDM

DS-1P hiện hữu

LA-18kV XDM

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

3 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

4 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

5 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 DS-1P-24kV Bộ 3

TRỤ 153 HIỆN HỮU
TUYẾN 472 BƯNG CẦU

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

02/59

HÌNH ẢNH TRỤ HIỆN HỮU

HÌNH THỨC TRỤ SAU CẢI TẠO

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ



TRỤ 24 HIỆN HỮU NR TÂN AN
TUYẾN 481 SAO QUỲ

T UAN AN

DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at .No : ODS-24-61
Serial : Ngay

10
90

85
0

P P P P

ONOFF

LBS

20
83

Nhánh rẽ Tân An
CÁP 3xACXH-24kV-185mm2

DS-3P-630A XDM

Nhánh rẽ Tân An
CÁP 3xACXH-24kV-185mm2

LBS-630A auto XDM

LA-18kV XDM

HÌNH THỨC TRỤ 24 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ TÂN AN
 KÝ HIỆU: Pi-T+DS-3P

HÌNH THỨC TRỤ 25 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ TÂN AN
 KÝ HIỆU: TL2+LBS

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

2 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

3 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

4 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

5 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 6

TRỤ 25 HIỆN HỮU NR TÂN AN
TUYẾN 481 SAO QUỲ

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ

03/59



Y=594941.3892
X=1221154.0125

Y=594968.7808
X=1221116.9235

ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH

Nr Nguyễn Chí Thanh
Cáp 3xACX-185/AC-95mm2110/IL2+DT111/IL2

TBA C.OÂ.Coä 2112/IL2-2000
->112/TL2-2000+DS-3P

113/IL2-2000
->113/TL2-2000+LBS

114/IL2

L

ĐI DẦU TIẾNG
ĐI QUỐC LỘ 13

Nr TTVH TT Xaõ Taân An

NGUỒN ĐẾN

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu
ĐƯ

Ờ
NG

 Đ
X 

09
6

ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH

46/IL2
Nr Nguyễn Chí Thanh

Cáp 3xACX-185/AC-95mm2

47/T+3DS-1P
-> 47/T+DS-3P

(Thu hồi 3DS-1P)48/IL2-2000
->48/TL2-2000+LBS

49/IL2
+TBA Nguyễn Chí

Thanh 2

L

Y=596422.7017
X=1218813.4841

ĐI QUỐC LỘ 13
ĐI DẦU TIẾNG

Y=596436.9076
X=1218789.0731

NGUỒN ĐẾN

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB

04/59



T UAN AN

DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at .No : ODS-24-61
Serial : Ngay

P P

N
N

P P

ON OFF

LBS

21
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0
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8
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Nhánh rẽ Nguyễn Chí Thanh
CÁP 3xACXH-24kV-185mm2

DS-3P-630A XDM

Nhánh rẽ Nguyễn Chí Thanh
CÁP 3xACXH-24kV-185mm2 LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

HÌNH THỨC TRỤ 113 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ NGUYỄN CHÍ THANH

KÝ HIỆU: TL2+LBS

HÌNH THỨC TRỤ 112 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ NGUYỄN CHÍ THANH

 KÝ HIỆU: TL2+DS-3P

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

3 Sứ đứng 24kV Bộ 1 sử dụng lại

4 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 2
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

TRỤ 112 HIỆN HỮU
NR NGUYỄN CHÍ THANH

TUYẾN 481 SAO QUỲ

TRỤ 113 HIỆN HỮU
NR NGUYỄN CHÍ THANH

TUYẾN 481 SAO QUỲ

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ

05/59



TUANAN

DISCONECTNSWITCH
In:630AInm:25kA/s
Un:24kVBIL:125kV
Cat.No:ODS-24-61
Serial:Ngay

P P

N

N

P P

ON OFF

LBS

22
00

83
8

10
90

60
0

Nhánh rẽ Nguyễn Chí Thanh
CÁP 3xACXH-24kV-185mm2

Nhánh rẽ Nguyễn Chí Thanh
CÁP 3xACXH-24kV-185mm2 LA-18kV XDM

DS-3P-630A XDM

LBS-630A auto XDM

HÌNH THỨC TRỤ 47 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ NGUYỄN CHÍ THANH

 KÝ HIỆU: T+DS-3P

HÌNH THỨC TRỤ 48 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ NGUYỄN CHÍ THANH

 KÝ HIỆU: TL2+LBS

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 DS-1P-24kV Bộ 3

2 Đà composite 2400 (lắp DS) Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

TRỤ 47 HIỆN HỮU
NR NGUYỄN CHÍ THANH

TUYẾN 481 SAO QUỲ

TRỤ 48 HIỆN HỮU
NR NGUYỄN CHÍ THANH

TUYẾN 481 SAO QUỲ

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ

06/59



Y=596298.8078
X=1219206.0118
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ĐƯỜNG PHAN ĐĂNG LƯU

ĐƯỜNG PHAN ĐĂNG LƯU

N
r N

guy

C
áp 3xA

C
X

-185/A
C

-95m
m

57/3xT
58/3xT+3xD

T

59/3xI+D
T

59/TL2

01/T+3FCO

Nr Phan Đăng Lưu
Cáp 3xACX-120/AC-70mm2

01B/IL2+CN 02B/IL2

02/IL2-2000
->02/TL2-2000+LBS

L

Nr Chợ Bến Thế
Cáp 3xACX-120/AC-70mm2

01/T+3FCO

02/TL2+LB2
->02/TL2

(Thu hồi LBS hiện hữu)

L

03/IL2-2000
->03/TL2-2000+LBS

L

Y=596155.7142
X=1219129.048504/IL2

ĐI QUỐC LỘ 13

ĐI CHỢ BẾN THẾ

NGUỒN ĐẾN

NGUỒN ĐẾN

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu

Y=595093.2939
X=1218909.2696

Y=595052.1692
X=1218909.5808

ĐƯỜNG PHAN ĐĂNG LƯU

Nr Chợ Bến Thế
Cáp 3xACX-120/AC-70mm2

16/IL217/IL2

18/2xIL2-2000
->18/TL2-2000+DS-3P

19/TL2-2000
->19/TL2-2000+LBS

L

20/IL2
+TBA Phan Đăng

Lưu 1

ĐI CHỢ BẾN THẾ ĐI ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH

NGUỒN ĐẾN

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB

07/59



N
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ON OFF

LBS
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00
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Nhánh rẽ Phan Đăng Lưu
CÁP 3xACXH-24kV-120mm2 LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

HÌNH THỨC TRỤ 02 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ PHAN ĐĂNG LƯU

 KÝ HIỆU: TL2+LBS

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

TRỤ 02 HIỆN HỮU
NR PHAN ĐĂNG LƯU
TUYẾN 481 SAO QUỲ

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ

08/59
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P P

ON OFF

LBS

Nhánh rẽ Chợ Bến Thế
CÁP 3xACXH-24kV-120mm2 LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

HÌNH THỨC TRỤ 03 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ CHỢ BẾN THẾ

 KÝ HIỆU: TL2+LBS

P P

HÌNH THỨC TRỤ 02(sau cải tạo)
NHÁNH RẼ CHỢ BẾN THẾ

 KÝ HIỆU: TL2+LBS

N

22
00

84
0

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

TRỤ 02 HIỆN HỮU
NR CHỢ BẾN THẾ

TUYẾN 481 SAO QUỲ

TRỤ 03 HIỆN HỮU
NR CHỢ BẾN THẾ

TUYẾN 481 SAO QUỲ

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ

09/59



P P

22
00

83
8 ON OFF

LBS

N

Nhánh rẽ Chợ Bến Thế
CÁP 3xACXH-24kV-120mm2

Nhánh rẽ Chợ Bến Thế
CÁP 3xACXH-24kV-120mm2

LBS-630A auto XDM

LA-18kV XDM

HÌNH THỨC TRỤ 18 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ CHỢ BẾN THẾ

 KÝ HIỆU: TL2+DS-3P

HÌNH THỨC TRỤ 19 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ CHỢ BẾN THẾ

 KÝ HIỆU: TL2+LBS

T UAN AN

DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at .No : ODS-24-61
Serial : Ngay

P P

N

17
90

97
0

17
90

DS-3P-630A XDM

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

3 Sứ đứng 24kV Bộ 1 sử dụng lại

4 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 2
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 2

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3

TRỤ 19 HIỆN HỮU
NR CHỢ BẾN THẾ

TUYẾN 481 SAO QUỲ

TRỤ 18 HIỆN HỮU
NR CHỢ BẾN THẾ

TUYẾN 481 SAO QUỲ

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ

10/59



Y=594758.1397
X=1219105.0073

ĐƯỜNG HUỲNH THỊ HIẾU

Nr Huỳnh Thị HiếuCáp 3xACX-120/AC-70mm2

02/TL2

01/T+DT

03/T+3FCO

04/I-2000
->04/T-2000+LBS

L

ĐI CHỢ BẾN THẾ

NGUỒN ĐẾN

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu

Y=594557.7732
X=1220156.0761

Y=594568.3893
X=1220131.1512

ĐƯỜNG HUỲNH THỊ HIẾU

Nr Huỳnh Thị Hiếu
Cáp 3xACX-120/AC-70mm2

18/Ic-1500

19/T-2400
->19/T-2400+DS-3P

20/Gc-1500
->20/T-2000+LBS

L

ĐI CHỢ BẾN THẾ
ĐI CẦU ÔNG CỘ

21/IL2
NGUỒN ĐẾN

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB
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P P

N

14
50

49
0 ON OFF

LBS

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ Huỳnh Thị Hiếu
CÁP 3xACXH-24kV-120mm2

HÌNH THỨC TRỤ 04 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ HUỲNH THỊ HIẾU

 KÝ HIỆU: T+LBS

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng T-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ I-2400 Bộ 1

TRỤ 04 HIỆN HỮU
NR HUỲNH THỊ HIẾU
TUYẾN 481 SAO QUỲ

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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TUANAN

DISCONECTNSWITCH
In:630AInm:25kA/s
Un:24kVBIL:125kV
Cat.No:ODS-24-61
Serial:Ngay

P P

N

P P

N

14
50

49
0 ON OFF

LBS

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

DS-3P-630A XDM

Nhánh rẽ Huỳnh Thị Hiếu
CÁP 3xACXH-24kV-120mm2

Nhánh rẽ Huỳnh Thị Hiếu
CÁP 3xACXH-24kV-120mm2

HÌNH THỨC TRỤ 19 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ HUỲNH THỊ HIẾU

 KÝ HIỆU: T+DS-3P

HÌNH THỨC TRỤ 20 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ HUỲNH THỊ HIẾU

 KÝ HIỆU: T+LBS

10
90

60
0

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng cân T-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 6
2 Đà đỡ góc Gc-1500 Bộ 1

Chằng xuống
hiện hữu

TRỤ 19 HIỆN HỮU
NR HUỲNH THỊ HIẾU
TUYẾN 481 SAO QUỲ

TRỤ 20 HIỆN HỮU
NR HUỲNH THỊ HIẾU
TUYẾN 481 SAO QUỲ

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ

13/59



Y=596328.5032
X=1217658.3642

Nr Töông Bình Hieäp
Caùp 3xACX-120/AC-95mm2

N
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22/GL2
TBA  UB T.B.H 2
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2
Y=

59
63
15
.67

11
X=

12
17
51
9.5

38
6

Đ
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Ờ
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Ê 
C

H
Í D

Â
N

ĐƯỜNG B
ÙI N

GỌC TH
U

ĐƯỜNG HỒ VĂN CỐNG

L

Nr Töông Bình Hieäp
Caùp 3xACX-120/AC-95mm2

23/GL2+DT23A/T+3FCO

Nr Buøi Ngoïc Thu
Caùp 3xACX-95/AC-70mm2

24/Ic-2000
->24/T-2000+LBS

L

NGUỒN ĐẾN

N
G

U
Ồ

N
 Đ

ẾN

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu

Nr
 Tö

ôn
g 

Bì
nh

 H
ie

äp

C
aùp

 3
xA

C
X-

12
0/

AC
-9

5m
m

2

19
B/

G
L2

20/IL2+DT

01/T
+3FCO

Nr Leâ Vaên TaùchCaùp 3xACX-50/AC-50mm2

01B/GL2TBA Leâ VaênTaùch

02/GL2-2000
->02/TL2-2000+LBS

03/GL2

Y=596375.8951

X=1217387.2261

L

21/TL2+DT

ĐƯỜNG LÊ VĂN TÁCH

ĐƯ
Ờ

NG
 HỒ VĂN CỐNG

ĐI QUỐC LỘ 13

NGUỒN ĐẾN

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

A

A

A

A

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB
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P P

N

14
50

49
0 ON OFF

LBS

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ Tương Bình Hiệp
CÁP 3xACXH-24kV-120mm2

HÌNH THỨC TRỤ 24 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ TƯƠNG BÌNH HIỆP

 KÝ HIỆU: T+LBS

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng cân T-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 6
2 Đà đỡ Ic-1500 Bộ 1

TRỤ 24 HIỆN HỮU
NR TƯƠNG BÌNH HIỆP
TUYẾN 481 SAO QUỲ

N

P P

ON OFF

LBS

21
58

88
0

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ Lò Lu
CÁP 3xACXH-24kV-95mm2

HÌNH THỨC TRỤ 01B (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ LÒ LU
 KÝ HIỆU: TL2+LBS

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 LBS-24kV Bộ 1

TRỤ 01B HIỆN HỮU
NR LÒ LU

TUYẾN 481 SAO QUỲ

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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N

P P

ON OFF

LBS

22
00

83
8

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ Lê Văn Tách
CÁP 3xACXH-24kV-50mm2

HÌNH THỨC TRỤ 02 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ LÊ VĂN TÁCH

 KÝ HIỆU: TL2+LBS

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3

TRỤ 02 HIỆN HỮU
NR LÊ VĂN TÁCH

TUYẾN 481 SAO QUỲ

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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Y=596878.7043
X=1218214.8796ĐƯ

Ờ
N

G
 N

G
UY

ỄN
 C

HÍ
 T

HA
NH

ĐƯỜNG BÙI NGỌC THU

Nr Buøi Ngoïc Thu
Caùp 3xACX-95/AC-70mm2

14B/2xIL2

14/2xIL2-2000
->14/TL2-2000+LBS

13/T-2400
+3FCO

L

ĐI QUỐC LỘ 13

Ñ
I Q

UỐ
C 

LỘ
 1

3

NGUỒN ĐẾN

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu

LNr Loø LuCaùp 3xACX-95/AC-50mm2

23/T

24/T+3FCO
24B/IL2-2000

->24B/TL2-2000+LBS

Y=595241.5545
X=1217222.7189

ĐƯỜNG LÊ CHÍ DÂN

NGUỒN ĐẾN

ĐƯỜNG LÊ CHÍ DÂN

Đ
Ư

Ờ
N

G
 LÒ

 LU

Nr Loø Lu
Caùp 3xACX-95/AC-50mm2

37/TL2+DT
36B/IL2-2000

->36B/TL2-2000+LBS
36/GL2-2000

->36/TL2-2000+DS-3P

L

Y=595196.8734
X=1218136.7461

Y=595191.0778
X=1218088.6490

N
G

 LÒ
 LU

35/GL2

ĐI BẾN THẾ
NGUỒN ĐẾN

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB
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N

P P

ON OFF

LBS

22
00

83
8

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ Bùi Ngọc Thu
CÁP 3xACXH-24kV-70mm2

HÌNH THỨC TRỤ 14 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ BÙI NGỌC THU

 KÝ HIỆU: T+LBS

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 2

TRỤ 14 HIỆN HỮU
NR BÙI NGỌC THU

TUYẾN 481 SAO QUỲ

N

P P

ON OFF

LBS

22
00

83
8

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ Lò Lu
CÁP 3xACXH-24kV-95mm2

HÌNH THỨC TRỤ 24B (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ LÒ LU
 KÝ HIỆU: TL2+LBS

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

TRỤ 24B HIỆN HỮU
NR LÒ LU

TUYẾN 481 SAO QUỲ

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ

18/59



N

P P

ON OFF

LBS

22
00

83
8

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ Lò Lu
CÁP 3xACXH-24kV-95mm2

Nhánh rẽ Lò Lu
CÁP 3xACXH-24kV-95mm2

HÌNH THỨC TRỤ 36 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ LÒ LU

 KÝ HIỆU: TL2+DS-3P

HÌNH THỨC TRỤ 36B (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ LÒ LU
 KÝ HIỆU: TL2+LBS

T UAN AN

DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at .No : ODS-24-61
Serial : Ngay

P P

N

19
80

78
0

19
80

78
0

DS-3P-630A XDM

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

3 Sứ đứng 24kV Bộ 1 sử dụng lại

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 2

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

TRỤ 36 HIỆN HỮU
NR LÒ LU

TUYẾN 481 SAO QUỲ
TRỤ 36B NR LÒ LU

TUYẾN 481 SAO QUỲ

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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Y=600622.1869
X=1213507.3862

Y=600621.1727
X=1213543.8977

ĐƯỜNG ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QL13)

Đ
Ư

Ờ
N

G
 3

0 
TH

Á
N

G
 4

T472 Sư Bảy (trên)

T478 Suối Cát (dưới)

Cáp 6xACXH-240/AC-120mm2

51/2xIL2-2000
->51/IL2+TL2-2000
+DS-3P mạch trên

53/2xIL2-2000
->53/IL2+TL2-2000
+REC mạch trên

R

54/Pi-2xT
+6DS-1P 2 mạch

->54/Pi-2xT+3DS-1P (mạch dưới)
(thu hồi 3DS-1P mạch trên)

T480 Metro (trên)
T482 Thạnh Hòa (dưới)

Cáp 6xACXH-240/AC-120mm2
26/2xI

->26/I-2000
+TL2-2400

+REC mạch dưới

25/Pi-2xT
+6DS-1P 2 mạch

->25/Pi-2xT
+3DS-1P (mạch trên)
+ DS-3P (mạch dưới)

thu hồi 3DS-1P (mạch dưới)

R
24/2xI

Hẻm 198 Đ. 30 tháng 4

17
/2

xT
+D

T

ÑI BẾN CÁT ÑI THUẬN AN

VO
ØN

G
 X

O
AY

 G
O

Ø Ñ
AÄ

U

Y=600596.3845
X=1213519.0761

Y=600676.8278
X=1213515.0190

43m

29/2xI
78m

52/2xIl2

NGUỒN ĐẾN

NGUỒN ĐẾN

(Vị trí trụ 51, 53, 54 tuyến 472 Sư Bảy thi
công cắt điện)

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB

20/59



T UAN AN

DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at .No : ODS-24-61
Serial : Ngay

P

P

N N

17
50

1050.0000

10
50

P

P

P

P

P

P

17
50

1050.0000

10
50

LA-18kV XDM

DS-3P-630A XDM

Tuyến 472 Sư Bảy
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 472 Sư Bảy
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 478 Suối Cát
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 478 Suối Cát
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Recloser-630A XDM

HÌNH THỨC TRỤ 51 (sau cải tạo)
TUYẾN 472 SƯ BẢY

 KÝ HIỆU: TL2+DS-3P (mạch trên)
+IL2 (mạch dưới)

HÌNH THỨC TRỤ 53 (sau cải tạo)
TUYẾN 472 SƯ BẢY

 KÝ HIỆU: TL2+REC (mạch trên)
+IL2 (mạch dưới)

Code bắt đà

Hạ đà mạch dưới

Code bắt đà

Hạ đà mạch dưới

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

3 Sứ đứng 24kV Bộ 1 sử dụng lại

4 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1 + code bắt chống
dưới

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 2
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 Recloser-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1 + code bắt chống
dưới

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

TRỤ 51 HIỆN HỮU
TUYẾN 472 SƯ BẢY

TRỤ 53 HIỆN HỮU
TUYẾN 472 SƯ BẢY

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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PP

N
N

15
0

13
00

15
50

HÌNH THỨC TRỤ 54 (sau cải tạo)
TUYẾN 472 SƯ BẢY

 KÝ HIỆU: Pi-2xT
+3DS-1P mạch dưới

DS-1P hiện hữu

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 DS-1P-24kV Bộ 3
2 Đà Composite-2400 (lắp DS) Bộ 1

PP

Tuyến 472 Sư Bảy
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 478 Suối Cát
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

TRỤ 54 HIỆN HỮU
TUYẾN 472 SƯ BẢY

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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T UAN AN
DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at .No : ODS-24-61
Serial : Ngay

PP

P P

N
N

15
0

13
00

95
0

P P

N

91
4

99
0

11
50

P P

P P

LA-18kV XDM

LA-18kV hiện
hữu

LA-18kV hiện
hữu

DS-3P-630A XDM

DS-1P hiện hữu

Tuyến 480 Metro
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 482 Thạnh Hòa
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 480 Metro
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 482 Thạnh Hòa
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Recloser-630A XDM

HÌNH THỨC TRỤ 25 (sau cải tạo)
TUYẾN 482 THẠNH HÒA

 KÝ HIỆU: Pi-T+3DS-1P (mạch trên)
+T+DS-3P (mạch dưới)

HÌNH THỨC TRỤ 26 (sau cải tạo)
TUYẾN 482 THẠNH HÒA
 KÝ HIỆU: Ic (mạch trên)

+T+REC (mạch dưới)

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 DS-1P-24kV Bộ 3
2 Đà composite-2400 (lắp DS) Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 Recloser-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng T-2400 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Đà đỡ I-2400 Bộ 1
2 Sứ đứng 24kV Bộ 3

TRỤ 25 HIỆN HỮU
TUYẾN 482 THẠNH HÒA TRỤ 26 HIỆN HỮU

TUYẾN 482 THẠNH HÒA

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ

23/59



16/2xI

ĐƯỜNG 30 THÁNG 4

Hẻm
 198 Đ. 30 tháng 4T481 Sao Quỳ (trên)

T474 Mũi Dùi (dưới)
Cáp 6xSAC-240/AC-120mm2

(Compact Line)

R

13/2xI
->13/I+T

+DS-3P (mạch dưới)

Y=600445.4625
X=1213437.9529

Y=600425.6722
X=1213388.7880

17/2xT+DT

15/2xI
->15/I+T

+REC (mạch dưới)

ÑI BẾN XE BÌNH DƯƠNG

14/2xI
NGUỒN ĐẾN

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu

T481 Sao Quỳ (trên)
T474 Mũi Dùi (dưới)

Cáp 6xACXH-240/AC-120mm2

ĐƯỜNG ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QL13)

106/Ic+I-2400
-> 106/I+T-2400+LBS

(mạch dưới)

Y=598404.0938
X=1216043.7715

L

ĐI BẾN CÁT

Y=598438.5054
X=1216022.5506

105/2xT-2400
-> 105/2xT-2400+DS-3P

(mạch dưới)

ĐI NGÃ 5 PHƯỚC KIẾN

NGUỒN ĐẾN

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB
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P

P

P

P

P

P

T UAN AN

DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at .No : ODS-24-61
Serial : Ngay

12
36

20
0

40
0

55
0

12
85

N

P

P

P

P

P

P

10
38

39
8

40
0

55
0

12
85

N

LA-18kV XDM

DS-3P-630A XDM

Tuyến 481 Sao Quỳ
CÁP 3xSAC-24kV-240mm2

Tuyến 474 Mũi Dùi
CÁP 3xSAC-24kV-240mm2

Tuyến 481 Sao Quỳ
CÁP 3xSAC-24kV-240mm2

Tuyến 474 Mũi Dùi
CÁP 3xSAC-24kV-240mm2

Recloser-630A XDM

HÌNH THỨC TRỤ 13 (sau cải tạo)
TUYẾN 474 MŨI DÙI

 KÝ HIỆU: I (mạch trên)
+T+DS-3P (mạch dưới)

HÌNH THỨC TRỤ 15 (sau cải tạo)
TUYẾN 474 MŨI DÙI

 KÝ HIỆU: I (mạch trên)
+T+REC (mạch dưới)

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ đứng 24kV Bộ 3

4 Bộ đà dừng dây compact
line 1 mạch Bộ 2

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Bộ đà đỡ dây compact line 1
mạch Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 Recloser-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Bộ đà dừng dây compact
line 1 mạch Bộ 2

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Bộ đà đỡ dây compact line 1
mạch Bộ 1

Bộ đà dừng dây
compact line 1 mạch

Bộ đà dừng dây
compact line 1 mạch

TRỤ 13 HIỆN HỮU
TUYẾN 474 MŨI DÙI

TRỤ 15 HIỆN HỮU
TUYẾN 474 MŨI DÙI

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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P P

N
ON OFF

LBS

TUANAN
DISCONECTNSWITCH
In:630AInm:25kA/s
Un:24kVBIL:125kV
Cat.No:ODS-24-61
Serial:Ngay

P P

N

90
0

85
0

81
0

90
0

14
60

48
0

PP

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

DS-3P-630A XDM

PP

Tuyến 481 Sao Quỳ
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 481 Sao Quỳ
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 474 Mũi Dùi
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 474 Mũi Dùi
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

HÌNH THỨC TRỤ 105 (sau cải tạo)
TUYẾN 474 MŨI DÙI

 KÝ HIỆU: T (mạch trên)
+T+DS-3P (mạch dưới)

HÌNH THỨC TRỤ 106 (sau cải tạo)
TUYẾN 474 MŨI DÙI

 KÝ HIỆU: Ic (mạch trên)
+T+LBS (mạch dưới)

PP

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

2 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

3 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

4 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

5 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

6 Đà dừng T-2400 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ I-2400 Bộ 1

TRỤ 105 HIỆN HỮU
TUYẾN 474 MŨI DÙI

TRỤ 106 HIỆN HỮU
TUYẾN 474 MŨI DÙI

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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Y=598959.7006

X=1215725.8347

Y=598885.0424
X=1215780.3005

Đ
Ư

Ờ
N

G
 PHẠ
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 N

G
Ũ

 LÃ
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ĐƯ
Ờ

N
G

 N
G

U
Y

ỄN
 V

ĂN
 T

RỖ
I

ĐƯỜNG ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QL13)

T481 Sao Quỳ (trên)
T474 Mũi Dùi (dưới)

Cáp 6xACXH-240/AC-120mm2

N
r Phạ

m
 N

gũ Lã
o

C
á

p 3xA
C

X
-95/A

C
-70m

m
2

03/IL2

02/IL2-2000
->02/TL2-2000+LBS

01/T+3FC
O

L

90/2xI+DT
89/2xI

91/Ic+I-2400
-> 91/Ic+T-2400+DS-3P

mạch dưới

92/Pi-2xT
->92/Pi-2xT-2400
+REC mạch dưới

93/Pi-2xT+2xCN+3DS-1P mạch dưới

R

ĐI BẾN CÁT

43
m

NGUỒN ĐẾN

N
G

U
Ồ

N
 Đ

ẾN

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB
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N
N

PP

P P

19
00

74
0

TUANAN

DISCONECTNSWITCH
In:630AInm:25kA/s
Un:24kVBIL:125kV
Cat.No:ODS-24-61
Serial:Ngay

P P

N

90
0

85
0

81
0

LA-18kV XDM

DS-3P-630A XDM

Recloser-630A XDM

Tuyến 481 Sao Quỳ
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

PP
Tuyến 481 Sao Quỳ

CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 474 Mũi Dùi
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 474 Mũi Dùi
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

HÌNH THỨC TRỤ 91 (sau cải tạo)
TUYẾN 474 MŨI DÙI

 KÝ HIỆU: Ic (mạch trên)
+T+DS-3P (mạch dưới)

HÌNH THỨC TRỤ 92 (sau cải tạo)
TUYẾN 474 MŨI DÙI

 KÝ HIỆU: Pi-T (mạch trên)
+T+REC(mạch dưới)

PP

75
3

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

3 Sứ đứng 24kV Bộ 3

4 Đà dừng T-2400 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Đà đỡ I-2400 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1
Recloser-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 1

TRỤ 91 HIỆN HỮU
TUYẾN 474 MŨI DÙI

TRỤ 92 HIỆN HỮU
TUYẾN 474 MŨI DÙI

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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22
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83
8

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ Phạm Ngũ Lão
CÁP 3xACXH-24kV-95mm2

HÌNH THỨC TRỤ 02 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ PHẠM NGŨ LÃO

 KÝ HIỆU: TL2+LBS

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

TRỤ 02 HIỆN HỮU
NR PHẠM NGŨ LÃO
TUYẾN 474 MŨI DÙI

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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Y=599413.9585
X=1214195.1730

Y=599439.6671
X=1214178.1194

Nr Sôû Coâng AnCaùp 3xACXH-95/AC-70mm2

25B/IL2-2000
-> 25B/TL2-2000

+DS-3P
26/IL2-2000

-> 26/TL2-2000+LBS

L

25/TL2
TBA T.Q. Đức 1

Đường Thích Quảng Đức

ÑI CHÔÏ THUÛ DAÀU MOÄT ÑI QUỐC LỘ 13

31/Pi-T+3FCO
->31/Pi-T

(Thu hoài 3FCO)
NGUỒN ĐẾN

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu

Nr Sôû Coâng An
Caùp 3xACX-95/AC-70mm2

Nr KDC Chaùnh Nghóa
Caùp 3xACXH-50/AC-50mm2

01/IL2
TBA CTY Hueä Luaân

33/TL2-2400
+DT-2400+3FCO

Đường Thích Quảng Đức

Đ
ư

ờng Trần Phú Đ
ư

ờng H
oàng Văn Thụ

32B/TL2
TBA Thích Quảng

Đức 4

L

Đường N Đường N

ÑI QUỐC LỘ 13

Y=599708.9794
X=1214025.4919

01A/T-2000+LBS
(Truï BTLT 12m XDM)

30m
N

G
U

Ồ
N

 Đ
ẾN

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB

30/59



N

P P

ON OFF

LBS

19
38

11
00

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ Sở Công An
CÁP 3xACXH-24kV-95mm2

Nhánh rẽ Sở Công An
CÁP 3xACXH-24kV-95mm2

HÌNH THỨC TRỤ 25B (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ SỞ CÔNG AN

 KÝ HIỆU: TL2+DS-3P

HÌNH THỨC TRỤ 26 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ SỞ CÔNG AN

 KÝ HIỆU: TL2+LBS

T UAN AN
DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at .No : ODS-24-61
Serial : Ngay

P P

N

17
90

97
0

17
90

97
0

DS-3P-630A XDM

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

3 Sứ đứng 24kV Bộ 1 sử dụng lại

4 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 2
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

TRỤ 25B HIỆN HỮU
NR SỞ CÔNG AN

TUYẾN 474 MŨI DÙI

TRỤ 26 HIỆN HỮU
NR SỞ CÔNG AN

TUYẾN 474 MŨI DÙI

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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P P

N

14
50

49
0 ON OFF

LBS

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ KDC Chánh Nghĩa
CÁP 3xACXH-24kV-50mm2

HÌNH THỨC TRỤ 01A (xây dựng mới)
NHÁNH RẼ KDC CHÁNH NGHĨA

 KÝ HIỆU: T+LBS

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 Trụ BTLT 12m Trụ 1

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng T-2000 Bộ 1

TRỤ 31 HIỆN HỮU
 NR SỞ CÔNG AN

TUYẾN 474 MŨI DÙI

N
N

PP

HÌNH THỨC TRỤ 31 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ SỞ CÔNG AN

 KÝ HIỆU: Pi-T

Nhánh rẽ Sở Công An
CÁP 3xACXH-24kV-95mm2

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Đà Composite-2400 Bộ 1
2 FCO + phụ kiện Bộ 3
3 Kẹp quai U + hotline Bộ 3

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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Y=600524.8212
X=1213676.3462

Y=600528.1599
X=1213702.5682

ĐƯỜNG Đ
ẠI L

Ộ B
ÌN

H D
ƯƠNG (Q

L1
3)

ĐƯỜNG 30 THÁNG 4

60/Pi-2xT+3DS-1P
->60/Pi-2xT

+DS-3P (mạch dưới)
Thu hồi 3DS-1P

Nr Shijar (trên)
T476 Taân Khaùnh (dưới)

Cáp 6xACX-240/AC-120mm2

R

Nr Happy One

T472 Sö Baûy
Caùp 3xACX-240/AC-180-mm2

VOØNG XOAY GOØ ÑAÄU

59/T+I
+3DS-1P

(mạch trên)

61/2xIL2-2000
->61/IL2+TL2-2000

+REC (mạch dưới)

NGUỒN ĐẾN 120m
63/2xIL2 64/2xIL2

65/2xIL262/2xIL2

(Vị trí trụ 60, 61 tuyến 746 Tân Khánh
thi công cắt điện)

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu

Y=600572.7813
X=1214639.5358Y=600552.8311

X=1214634.2283

ĐƯỜNG PHÚ LỢI
Đ

Ư
Ờ

N
G

 30 TH
Á

N
G

 4

94/2xT-2400
->94/2xT-2400

+LBS mạch dưới
T472 Sö Baûy (treân)

T476 Taân Khaùnh (döôùi)
Caùp 6xACX-240/AC-120mm2

93/Pi-4xDT-2400
->93/Pi-4xDT-2400
+DS-3P mạch dưới

L

01A/T-2000+LBS
(thu hoài truï haï theá 8,5m,

XDM truï BTLT 12m)

01A/IL2
TBA

Nr Bôm Chôï Ñình

Caùp 3xACX-50/AC-50mm 2

Y=600472.7046
X=1214622.2968

02/GL2TBA HTCSDT743-02

Nr Shijar
Caùp ngaàm CXV/DSTA-240mm2 

(Töø truï 93 ñeán 94)

93/2xDT+CN 94/Pi-DT+3DS-1P+CN

92/2xIL2-2000
->92/IL2+TL2-2000

+DS-3P

ĐI ĐƯỜNG MỸ PHƯỚC TÂN VẠN

ÑI QUỐC LỘ 13

91/2xIL2+DT

L

01/T+3FCO

2m 25m

N
G

U
Ồ

N
 Đ

ẾN
NGUỒN ĐẾN

(Vị trí trụ 01A Nr Bơm Chợ Đình
thi công cắt điện)

(Vị trí trụ 92, 94 tuyến 476 Tân Khánh thi
công cắt điện)

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB
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T UAN AN

DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at .No : ODS-24-61
Serial : Ngay

PP

P P

N
N

15
0

13
00

95
0

11
34

P

P

P

P

14
50

2119.9473

21
20

LA-18kV XDM

DS-3P-630A XDM

Recloser-630A XDM

Nhánh rẽ Shijar
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Nhánh rẽ Shijar
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 476 Tân Khánh
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 476 Tân Khánh
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

HÌNH THỨC TRỤ 60 (sau cải tạo)
TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

 KÝ HIỆU: Pi-T (mạch trên)
+T+DS-3P (mạch dưới)

HÌNH THỨC TRỤ 61 (sau cải tạo)
TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

 KÝ HIỆU: IL2 (mạch trên)
+TL2+REC (mạch dưới)

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

3 Đà sắt 2m cây 2

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 DS-1P-24kV Bộ 3
2 Đà composite 2400 (lắp DS) Bộ 1
3 Kẹp quai U + hotline Bộ 3

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1
Recloser-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

Chằng xuống
hiện hữu

Chằng xuống
hiện hữu

Lắp mới 02 đà sắt 2,4m
(dùng để lắp DS-3P)

TRỤ 60 HIỆN HỮU
TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

TRỤ 61 HIỆN HỮU
TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ

34/59



14
50

1853.2374

18
53

P P

N
ON OFF

LBS

90
0

14
60

48
0

PP

P

P

P

P

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Tuyến 476 Tân Khánh
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 476 Tân Khánh
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 472 Sư Bảy
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 472 Sư Bảy
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

HÌNH THỨC TRỤ 92 (sau cải tạo)
TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

 KÝ HIỆU: DIL2 (mạch trên)
+TL2+DS-3P (mạch dưới)

HÌNH THỨC TRỤ 94 (sau cải tạo)
TUYẾN 476 TÂN KHÁNH
 KÝ HIỆU: T (mạch trên)

+T+LBS (mạch dưới)

T UAN AN
DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at .No : ODS-24-61
Serial : Ngay

DS-3P-630A XDM

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

3 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3

TRỤ 92 HIỆN HỮU
TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

TRỤ 94 HIỆN HỮU
TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ Bơm Chợ Đình
CÁP 3xACXH-24kV-50mm2

HÌNH THỨC TRỤ 01A (xây dựng mới)
NHÁNH RẼ BƠM CHỢ ĐÌNH

 KÝ HIỆU: T+LBS

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 Trụ BTLT 12m Trụ 1

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng T-2000 Bộ 1

TRỤ 01 HIỆN HỮU
 NR BƠM CHỢ ĐÌNH

 TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

TRỤ HẠ THẾ HIỆN HỮU
 NR BƠM CHỢ ĐÌNH

 TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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T472 Sö Baûy (treân)
T476 Taân Khaùnh (döôùi)

Caùp 6xACXH-240/AC-120mm2

114/2xIL2-2000
->114/IL2-2000

+TL2-2000
+LBS mạch dưới

113/2xIL2-2000
->113/IL2-2000

+TL2-2000+DS-3P mạch dưới

Y=601527.3038
X=1214898.9375

Y=601483.2870
X=1214884.0554

L

Nr SHIJAR
Caùp 3xACX-240/AC-180mm2

ĐƯỜNG PHÚ LỢI

NGUỒN ĐẾN

(Vị trí trụ 113, 114  tuyến 476 Tân Khánh
thi công cắt điện)

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB
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LBS

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Tuyến 476 Tân Khánh
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 472 Sư Bảy
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 476 Tân Khánh
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Tuyến 472 Sư Bảy
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

HÌNH THỨC TRỤ 113 (sau cải tạo)
TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

 KÝ HIỆU: DIL2 (mạch trên)
+TL2+DS-3P (mạch dưới)

HÌNH THỨC TRỤ 114 (sau cải tạo)
TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

 KÝ HIỆU: IL2 (mạch trên)
+TL2+LBS (mạch dưới)

14
50

1853.2374

18
53

P

P

P

P

T UAN AN

DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at .No : ODS-24-61
Serial : Ngay

DS-3P-630A XDM

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

3 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

TRỤ 113 HIỆN HỮU
TUYẾN 476 TÂN KHÁNH TRỤ 114 HIỆN HỮU

TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ

38/59



Y=600807.1012
X=1215598.8056

Y=600857.5372
X=1215596.6783

Nr Leâ Hoàng Phong
Caùp 3xACXH-95/AC-70mm2

Nr Maàm non Baùc Hoïc
Caùp 3xACX-50/AC-50mm2

Nr Phuù Myõ
Caùp 3xACXH-240/AC-120mm2

19/IL2

20/T+DT

01/T+3FCO

02/Tc-2000
->02/T-2000+LBS

L

21/T-2400
->21/T-2400+DS-3P

21B/IL2-2000
->21B/TL2-2000+REC

Y=600808.1244
X=1215633.6919

R

ĐƯỜNG  LEÂ HOÀNG PHONG

ĐƯỜNG HUỲNH VĂN LŨY
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N

Thu hồi
chằng lệch

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB
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LA-18kV XDM

DS-3P-630A XDM

Recloser-630A XDM

Nhánh rẽ Phú Mỹ
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Nhánh rẽ Phú Mỹ
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

HÌNH THỨC TRỤ 21 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ PHÚ MỸ
 KÝ HIỆU: T+DS-3P

HÌNH THỨC TRỤ 21B (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ PHÚ MỸ
 KÝ HIỆU: TL2+REC

TUANAN

DISCONECTNSWITCH
In:630AInm:25kA/s
Un:24kVBIL:125kV
Cat.No:ODS-24-61
Serial:Ngay

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 Recloser-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

TRỤ 21 HIỆN HỮU
NR PHÚ MỸ

TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

TRỤ 21B HIỆN HỮU
NR PHÚ MỸ

TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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P P

N

84
0

65
0

ON OFF

LBS

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ Lê Hồng Phong
CÁP 3xACXH-24kV-95mm2

HÌNH THỨC TRỤ 02 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ LÊ HỒNG PHONG

 KÝ HIỆU: T+LBS

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 6
2 Chân sứ đỉnh Bộ 2
3 Chằng xuống trung thế Bộ 1

Chằng xuống hiện hữu
(thu hồi)

TRỤ 02 HIỆN HỮU
NR LÊ HỒNG PHONG

TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

N

P P

ON OFF

LBS

22
00

83
8

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ Khu 7 Phú Lợi
CÁP 3xACXH-24kV-50mm2

HÌNH THỨC TRỤ 02 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ KHU 7 PHÚ LỢI

 KÝ HIỆU: TL2+LBS

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

TRỤ 02 HIỆN HỮU
NR KHU 7 PHÚ LỢI

TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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Y=600896.5253
X=1216529.7865

Y=600890.4989
X=1216490.9853

Nr TT VH TT P. Phuù Lôïi
Caùp 3xACX-50/AC-50mm2

ĐƯỜNG HUỲNH VĂN LŨY

34/T+DT

34B/IL2-2000
->34B/TL2-2000+DS-3PNr Phuù Myõ

Caùp 3xACXH-240/AC-120mm2

35/IL2+DT
->35/TL2-2000+LBS

L

ÑI ĐƯỜNG MỸ PHƯỚC-TÂN VẬN

Đ
Ư

Ờ
N

G
 N

G
U

YỄN
 VĂ

N
 TR

Ỗ
I

36/IL2NGUỒN ĐẾN

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu

Y=600906.6936
X=1215944.402

7

ĐƯ
Ờ

N
G

 H
U

ỲN
H 

VĂ
N 

LŨ
Y

Hẻm 220 đường Huỳnh Văn Lũy

26/IL2

25A/IL2

25B/IL2+DT

01/DTL2+3FCO

L

02/IL2-2000

-> 02/TL2-2000+LBS Nr Khu 7 Phuù Lôïi

Caùp 3xACX-50/AC-50mm2

Nr Phuù Myõ
Caùp 3xACXH-240/AC-120mm2

Ñ
I Đ

Ư
Ờ

NG
 M

Ỹ 
PH

Ư
Ớ

C-
TÂ

N 
VẬ

N

NGUỒN ĐẾN

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB
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N

P P

ON OFF

LBS

22
00

83
8

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ Phú Mỹ
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Nhánh rẽ Phú Mỹ
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

HÌNH THỨC TRỤ 34B (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ PHÚ MỸ
 KÝ HIỆU: TL2+DS-3P

HÌNH THỨC TRỤ 35 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ PHÚ MỸ
 KÝ HIỆU: TL2+LBS

T UAN AN

DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at.No : ODS-24-61
Serial : Ngay

P P

N

17
90

97
0

17
90

97
0

DS-3P-630A XDM

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1
3 Đà dừng T-2000 Bộ 1
4 Sứ đứng 24kV Cái 2

5 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 3

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

3 Sứ đứng 24kV Bộ 1 sử dụng lại

4 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 2
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

TRỤ 34B HIỆN HỮU
NR PHÚ MỸ

TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

TRỤ 35 HIỆN HỮU
NR PHÚ MỸ

TUYẾN 476 TÂN KHÁNH

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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Y=602443.7884
X=1212621.6791

Y=602477.9654
X=1212602.2634

ĐƯỜNG ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QL13)

CẦ
U 

VƯ
Ợ

T 
ĐƯ

Ờ
NG

 V
ÀN

H 
ĐA

I 3

22B/2xT+ĐG+LBS
-> 22B/2xT

+ĐG mạch trên
+ LBS (auto) mạch dưới
(thu hồi LBS hiện hữu)

24/2xPi-2xT+CN
+3DS-1P mạch trên
+3DS-1P mạch dưới

22/2xT+6 DS-1P
->22/2xT

+ 3DS-1P mạch trên
+ DS-3P mạch dưới

(thu hồi 3DS-1P)

Nr Lương Sơn (trên)
Nr Kim Dung (dưới)

Cáp 6xACXH-240/AC-120mm2

L

ÑI THUẬN AN
ÑI THỦ DẦU MỘT

NGUỒN ĐẾN

L

23/2xT+LBS mạch trên
+ĐG mạch dưới

21/2xIL1

Y=601179.3757
X=1213147.4225

Đ
Ư

Ờ
N

G
 Q

U
Ố

C
 LỘ

 13

ĐƯỜNG TRẦN BÌNH TRỌNG

30/2xDT
+CN 2 mạch

T472 Sư Bảy (trên)
T478 Suối Cát (dưới)

Cáp 6xSAC-240/AC-120mm2

(Compact line)
29/T+I

+3DS-1P mạch trên

28/G+T
+3DS-1P mạch dưới

-> 28/G+T+DS-3P+REC
mạch dưới

(thu hồi 3DS-1P)

27/2xI26/2xI+DT

R

31/T+I
+3D

S-1P
+C

N
 m

ạch trên

T472 Sư Bảy (trên)
T478 Suối C

át (d
ưới)

C
áp 6xA

C
XH-240/A

C
-120m

m
2

32/I+T
+3D

S-1P
+C

N
 m

ạch dưới

Ñ
I TH

UẬ
N

 A
N

Ñ
I B

ẾN
 C

Á
T

12mNGUỒN ĐẾN

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB
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P

T UAN AN

DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at .No : ODS-24-61
Serial : Ngay

P

P

P

P

P

P

P

60
0

11
20

99
0

10
75

LA-18kV XDM

DS-3P-630A XDM

Recloser-630A XDM

Tuyến 472 Sư Bảy
CÁP 3xSAC-24kV-240mm2

Tuyến 478 Suối Cát
CÁP 3xSAC-24kV-240mm2

HÌNH THỨC TRỤ 28 (sau cải tạo)
TUYẾN 478 SUỐI CÁT

 KÝ HIỆU: G (mạch trên)
+T+DS-3P+REC (mạch dưới)

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1
Recloser-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

4 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

5 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 DS-1P-24kV Bộ 3
2 Đà composite-2400 (lắp DS) Bộ 1

TRỤ 28 HIỆN HỮU
TUYẾN 478 SUỐI CÁT

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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kV 12
0,12

P P

P P

10
50

85
0

74
0

Nhánh rẽ Lương Sơn
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Nhánh rẽ Kim Dung
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

HÌNH THỨC TRỤ 22B (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ KIM DUNG

 KÝ HIỆU: T+ ĐG (mạch trên)
+T+LBS (mạch dưới)

Đo ghi trung thế
hiện hữu

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 LBS - 24kV Bộ 1

ONOFF

LBS

PT Cấp nguồn
hiện hữu

LA-18kV hiện
hữu

Thay LBS hiện hữu
thành LBS-630A auto

TUANAN
DISCONECTNSWITCH
In:630AInm:25kA/s
Un:24kVBIL:125kV
Cat.No:ODS-24-61
Serial:Ngay

P

P

P

P

Nhánh rẽ Lương Sơn
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Nhánh rẽ Kim Dung
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

DS-3P-630A XDM

DS-1P hiện hữu

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 DS-1P-24kV Bộ 3
2 Đà Composite-2400 (lắp DS) Bộ 1

HÌNH THỨC TRỤ 22 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ KIM DUNG

 KÝ HIỆU: T+ 3DS-1P(mạch trên)
+T+DS-3P(mạch dưới)

52
0

13
80

12
10

N
N

N
N

TBA hiện hữu

67
5

17
00

TRỤ 22 HIỆN HỮU
NR KIM DUNG

TUYẾN 478 SUỐI CÁT

TRỤ 22b HIỆN HỮU
NR KIM DUNG

TUYẾN 478 SUỐI CÁT

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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Y=600925.4414
X=1213451.1559

ĐƯ
Ờ

NG
 Đ

ẠI
 L

Ộ 
BÌ

NH
 D

Ư
Ơ

NG
 (Q

L1
3)

ĐƯỜNG TRẦN VĂN ƠN

T472 Sư Bảy (trên)
T478 Suối Cát (dưới)

Cáp 6xACXH-240/AC-120mm2

42/2xI+TL2

24/GL2

23/T+3FCO

22B/TL2-2000
-> 22B/TL2-2000+LBS

40/2xI

43/2xIL2

Nr Traàn Vaên Ôn
Caùp 3xACX-95/AC-70mm2

ÑI
 B

ẾN
 C

ÁT
L

NGUỒN ĐẾN

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu

Y=600949.6214
X=1214666.9862

Nr Traàn Vaên Ôn
Caùp 3xACX-95/AC-70mm2

ĐƯỜNG TRẦN VĂN ƠN

Đ
Ư

Ờ
N

G
 P

H
Ú

 L
Ợ

I

01B/I
TBA Traàn Vaên Ôn 5

01/T-2400+3FCO
->01/T-2400+LBS
(thu hồi 3FCO)

Nr SHIJAR
Caùp 3xACX-240/AC-180mm2

102/IL2+DT-2000
->102/TL2-2000+DT-2000

+DS-3P

L

ĐI
 Đ

Ư
Ờ

NG
 M

Ỹ 
PH

Ư
Ớ

C 
TÂ

N 
VẠ

N

Y=600950.6824
X=1214683.5762

NGUỒN ĐẾN

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB
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N

P P

ON OFF

LBS

22
00

83
8

LA-18kV XDM
Nhánh rẽ Trần Văn Ơn

CÁP 3xACXH-24kV-95mm2

HÌNH THỨC TRỤ 22B (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ LÊ HỒNG PHONG

 KÝ HIỆU: TL2+LBS

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3

TRỤ 22B HIỆN HỮU
NR TRẦN VĂN ƠN

TUYẾN 478 SUỐI CÁT

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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TUANAN
DISCONECTNSWITCH
In:630AInm:25kA/s
Un:24kVBIL:125kV
Cat.No:ODS-24-61
Serial:Ngay

P P

N

10
50

89
0

P

P P

N

14
50

49
0 ON OFF

LBS

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDMDS-3P-630A XDM

Nhánh rẽ Trần Văn Ơn
CÁP 3xACXH-24kV-95mm2 Nhánh rẽ Trần Văn Ơn

CÁP 3xACXH-24kV-95mm2

HÌNH THỨC TRỤ 102 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ SHIJAR

 KÝ HIỆU: TL2+DT+DS-3P

HÌNH THỨC TRỤ 01 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ LÊ HỒNG PHONG

 KÝ HIỆU: T+LBS

82
0

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

3 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Đà Composite-2400 Bộ 1
2 FCO + phụ kiện Bộ 3
3 Kẹp quai U + hotline Bộ 3

TRỤ 01 HIỆN HỮU
NR TRẦN VĂN ƠN

TUYẾN 478 SUỐI CÁT

TRỤ 102 HIỆN HỮU
NR SHIJAR

TUYẾN 478 SUỐI CÁT

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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Y=601594.5025
X=1214048.7079

Y=601587.8655
X=1214085.0865

26/TL2
TBA L.H.Phong 5

25/IL2-2000
->25/TL2-2000+LBS

24/IL2-2000
->24/TL2-2000+DS-3P

L

Nr Phuù Hoøa
Caùp 3xACXH-240/AC-120mm2

ĐƯỜNG  LEÂ HOÀNG PHONG ÑI ÑAÏI LOÄ BÌNH DÖÔNGÑI CHÔÏ PHUÙ HOØA

NGUỒN ĐẾN

R

Ñöôøng daây trung theá treân khoâng hieän höõu

GHI CHUÙ:

Truï BTLT-16m; BTLT-14m; BTLT-12m; BTLT-8,5m hieän höõu

Traïm bieán aùp, FCO hieän höõu

DS hieän höõu, DS 3 pha xaây döïng môùi
LBS, Recloser hieän höõu

Ñöôøng daây trung theá ngaàm hieän höõu

L R

L

Chaèng xuoáng; Chaèng leäch trung theá hieän höõu

Caùp duplex caáp nguoàn tuû ñieàu khieån thieát bò XDM

LBS (auto), Recloser (auto) xaây döïng môùi
Tieáp ñòa thieát bò xaây döïng môùi

Truï BTLT-14m; BTLT-12m xaây döïng môùi

Ñöôøng daây haï theá hieän höõu

Y=601538.2506
X=1213708.0097

Y=601
674.22

23X=121
3642.3

663

Y=601
681.11

85X=121
3607.0

902

ĐƯỜNG D1

ĐƯ
Ờ

N
G

  LEÂ HO
ÀN

G
 PHO

N
G

19/IL2+DT

18/TL2+DT

Nr Khu 8 Phuù Hoøa 3

Caùp 3xACX-50/AC-50mm2

Nr Phuù Hoøa

Caùp 3xACXH-240/AC-120mm2

16/IL2-2000

->16/TL2-2000+DS-3P

17/IL2-2000

->17/TL2-2000+LBSL
Nr KDC Phuù Hoøa 1

Caùp 3xACXH-50/AC-50mm2

01/T
TBA Leâ Hoàng

Phong 14

02/DTL2+3FCO03/TL2-2000
->03/TL2-2000+LBS

L

Ñ
I Ñ

AÏI LO
Ä B

ÌN
H

 D
ÖÔ

N
G

ÑI KDC PHUÙ HOØA

24m NGUỒN ĐẾN

NG
UỒ

N ĐẾN

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

MẶT BẰNG
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

BVMB
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P

N

P P

ON OFF

LBS

22
00

83
8

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ Phú Hòa
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

HÌNH THỨC TRỤ 24 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ PHÚ HÒA
 KÝ HIỆU: TL2+DS-3P

HÌNH THỨC TRỤ 25 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ PHÚ HÒA

 KÝ HIỆU: TL2+LBS

T UAN AN
DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at.No : ODS-24-61
Serial : Ngay

P

N

17
90

97
0

17
90

97
0

DS-3P-630A XDM

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

3 Sứ đứng 24kV Bộ 1 sử dụng lại

4 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 2
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

TRỤ 24B HIỆN HỮU
NR PHÚ HÒA

TUYẾN 478 SUỐI CÁT

TRỤ 25 HIỆN HỮU
NR PHÚ HÒA

TUYẾN 478 SUỐI CÁT

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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N

P P

ON OFF

LBS

22
00

83
8

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ KDC Phú Hòa 1
CÁP 3xACXH-24kV-50mm2

HÌNH THỨC TRỤ 03 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ KDC PHÚ HÒA 1

 KÝ HIỆU: TL2+LBS

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo Polymer + phụ kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3

TRỤ 03 HIỆN HỮU
 NR KDC PHÚ HÒA 1

TUYẾN 478 SUỐI CÁT

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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N

P P

ON OFF

LBS

22
00

83
8

LA-18kV XDM

LBS-630A auto XDM

Nhánh rẽ Phú Hòa
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

Nhánh rẽ Phú Hòa
CÁP 3xACXH-24kV-240mm2

HÌNH THỨC TRỤ 16 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ PHÚ HÒA
 KÝ HIỆU: TL2+DS-3P

HÌNH THỨC TRỤ 17 (sau cải tạo)
NHÁNH RẼ PHÚ HÒA

 KÝ HIỆU: TL2+LBS

T UAN AN
DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at .No : ODS-24-61
Serial : Ngay

P P

N

17
90

97
0

17
90

97
0

DS-3P-630A XDM

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 DS-3P-630A-24kV + phụ
kiện Bộ 1

2 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

3 Sứ đứng 24kV Bộ 1 sử dụng lại

4 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 2
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ LẮP MỚI

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 LBS-630A-24kV + phụ kiện Bộ 1

2 LA-18kV-10kA + phụ kiện Bộ 6

3 Sứ treo đôi Polymer + phụ
kiện Bộ 6

4 Kẹp quai U + hotline Bộ 6

5 Đà dừng lệch TL2-2000 Bộ 1

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ THU HỒI

1 Sứ đứng 24kV Bộ 3
2 Đà đỡ IL2-2000 Bộ 1

TRỤ 16 HIỆN HỮU
 NR PHÚ HÒA

TUYẾN 478 SUỐI CÁT

TRỤ 17 HIỆN HỮU
NR PHÚ HÒA

TUYẾN 478 SUỐI CÁT

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
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12
50

14
30

Cáp hạ thế hiện hữu

DS-3P
XÂY DỰNG MỚI

Lắp 02 chuỗi sứ treo

T UAN AN
DISCONECTN SWITCH
In : 630A Inm : 25kA/s
Un : 24kV BIL : 125kV
C at .No : ODS-24-61
Serial : Ngay

Cáp ACXH-24kV
xuống REC

LA 18kV-10kA

Cáp ACXH-24kV

Đai thép
+ khóa đai

Tủ điều khiển

Recloser 24kV-630A

Ống PVC D60

Tôn trơn nhẵn
chống động vật

Dây N

Kẹp quai U +
hotline

20
00

Tủ điều khiển

Hộp Đomino

3

Hộp Đomino

Cáp Duplex cấp
nguồn cho tủ

điều khiển

12
50

14
30

BẢN VẼ TRỤ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ĐIỂN HÌNH

Dây P

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT BỐ TRÍ
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT TRÊN TRỤ
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Truï ñieän Giếng tiếp địa

MAËT BAÈNG BOÁ TRÍ TIEÁP ÑÒA

1000

Giếng tiếp địa Daây Cu 25mm2

1000

Daây Cu 25mm2

HÖÔÙNG TUYEÁN ÑÖÔØNG DAÂY

60
0

Gieáng khoan saâu 30m

Caùp ñoàng traàn 25mm²

Daây trung tính

Daây ñoàng traàn 25mm2

Noái eùp Cu-Al

Coïc ñaát ɸ16x2400
maï keõm

24
50

0

30
00

Caùp ñoàng traàn 25mm²

60

Phaàn gieáng tieáp ñòa

1000

Truï ñieän BTLT

XEM CHI TIEÁT A

XEM CHI TIEÁT B

Ñeán tuû ñieàu khieån thieát bò

Ñeán vò trí noái ñaát Thieát bò,

60
0

200

CHI TIẾT ĐÀO/ĐẮP ĐẤT- TIẾP ĐỊA

                      CHI TIEÁT A

HAØN HOÙA NHIEÄT (CADWELD)
LIEÂN KEÁT GIÖÕA COÏC VAØ CAÙP ÑOÀNG TRAÀN

COÏC SAÉT MAÏ KEÕM D16x2400

* CHI TIEÁT LIEÂN KEÁT COÏC ÑAÁT &
CAÙP ÑOÀNG TRAÀN

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm2

BOULON 12x25

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm2
ÑEÁN GIEÁNG TIEÁP ÑÒA

Ronden

ÑAÀU COSSE EÙP ÑOÀNG 25mm2

CHI TIEÁT B

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm2
ÑEÁN NOÁI VOÛ TUÛ

ÑAÀU COSSE EÙP ÑOÀNG 25mm2

KEÏP SPLITBOLT (BULONG CHEÛ)

1 1

CẮT 1-1

CAÙP ÑOÀNG TRAÀN 25mm2

Mieáng ñeäm

60
0

Gieáng khoan saâu 30m

Caùp ñoàng traàn 25mm²

Daây ñoàng traàn 25mm2  (luoàn trong truï)

Coïc ñaát ɸ16x2400
maï keõm

24
50

0

30
00

Caùp ñoàng traàn 25mm²

60

Phaàn gieáng tieáp ñòa

1000

Truï ñieän BTLT

XEM CHI TIEÁT A

XEM CHI TIEÁT B

Ñeán vò trí noái ñaát LA

60
0

400

200

CHI TIẾT ĐÀO/ĐẮP ĐẤT- TIẾP ĐỊA

                      CHI TIEÁT A

HAØN HOÙA NHIEÄT (CADWELD)
LIEÂN KEÁT GIÖÕA COÏC VAØ CAÙP ÑOÀNG TRAÀN

COÏC SAÉT MAÏ KEÕM D16x2400

* CHI TIEÁT LIEÂN KEÁT COÏC ÑAÁT &
CAÙP ÑOÀNG TRAÀN

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm2

BOULON 12x25

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm2
ÑEÁN GIEÁNG TIEÁP ÑÒA

Ronden

ÑAÀU COSSE EÙP ÑOÀNG 25mm2

CHI TIEÁT B

ÑAÀU COSSE EÙP ÑOÀNG 25mm2

Ñai theùp vaø khoùa ñai

OÁng HDPE D25

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng

1 Khối lượng đất ñaøo m3 0,2

2 Khối lượng đất đắp m3 0,2

3 Giếng tiếp địa (25m) Giếng 01

4 Cọc sắt mạ đồng16x2400 Bộ 01

5 Haøn hoùa nhiệt (Cadweld) Mối 01

6 Daây ñoàng trần 25mm2 (0,224kg/m) Meùt 40

7 Bulon 12x25 + đai ốc + longdel Bộ 01

8 Keïp Splitbolt Caùi 01

9 Đầu coss eùp đồng 25mm2 Caùi 04

10 Noái eùp WR (cỡ thích hợp) Caùi 02

11 OÁng HDPE D25 Meùt 03

12 Ñai theùp + khoùa ñai Caùi 04

BẢNG LIỆT KÊ VẬT TƯ

Mục Tên vật tư Đơn vị Số lượng

1 Khối lượng đất đào m3 0,2

2 Khối lượng đất đắp m3 0,2

3 Giếng tiếp địa (25m) Giếng 01

4 Cọc sắt mạ đồng16x2400 Bộ 01

5 Hàn hóa nhiệt (Cadweld) Mối 01

6 Dây đồng trần 25mm2 (0,224kg/m) Mét 40

7 Bulon 12x25 + đai ốc + longdel Bộ 01

8 Đầu cosse ép đồng 25mm2 cái 02

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT TIẾP ĐỊA
THIẾT BỊ VÀ TIẾP ĐỊA CHỐNG

SÉT (LA)
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þ18 (loã truï)

þ24 khoan suoát (gaén söù ñöùng)

þ18 (loã truï) þ14 (thanh choángï) þ18 (ñònh vò)

550

ÑAØ A - SAÉT L-75x75x8 DAØI 2m

þ18 (loã truï)

þ24 khoan suoát (gaén söù ñöùng)

37
.5

37
.5

75

þ18 (loã truï)þ14 (thanh choángï)þ18 (ñònh vò)

ÑAØ B - SAÉT L-75x75x8 DAØI 2m

Ñaø 2m L-75x75x8

Haøn ñieän suoát
chieàu daøi saét oáp

þ24 khoan suoát

Haøn ñieän suoát
chieàu daøi saét oáp

Saét haøn oáp
L-75x75x8 daøi 100

MAËT CAÉT X-X

2100

1050 1050

50 1980 70

2100

170

12
0 120

90°

5050

CHI TIEÁT A - SAÉT DEÏP 60x6

þ14 þ18x30

Chi tieát A

THANH CHOÁNG - SAÉT L-60x60x6 DAØI 2,1m

Haøn ñieän lieân keát

X

X

X

X

100 100 100 100

150 450 600 600 450 150
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X

75

37
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Þ24 KHOAN SUOÁT (GAÉN SÖÙ ÑÖÙNG)

50 650 1000 650 50
2400

200 650 300 50 50 350 600 200

ÑAØ 2,4m - SAÉT L-75x75x8

Þ18 (ÑÒNH VÒ)

Þ18 (SÖÙ TREO)
Þ18 (SÖÙ TREO) Þ14 (CAÂY CHOÁNG)Þ14 (CAÂY CHOÁNG)

Þ24 KHOAN SUOÁT (GAÉN SÖÙ ÑÖÙNG)

Þ18 (ÑÒNH VÒ)

Þ18 (SÖÙ TREO)

85035 35

920

THANH CHOÁNG-SAÉT DEÏP 60x6

Þ14 (GAÉN VAØO ÑAØ) Þ18x30 (GAÉN VAØO TRUÏ)
ÑAØ 2,4m L-75X75X8 Þ24 KHOAN SUOÁT

HAØN ÑIEÄN SUOÁT
CHIEÀU DAØI SAÉT OÁP

SAÉT HAØN OÁP
L-75x75x8 DAØI 100

HAØN ÑIEÄN SUOÁT
CHIEÀU DAØI SAÉT OÁP

Þ24 KHOAN SUOÁT

MAËT CAÉT X-X

100600600200100 600

3000

CHI TIEÁT ÑAØ U160x56x5 DAØI 3,0m

80
80

16
0

800

Þ18 (Loã truï)Þ18 (Coá ñònh)

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT ĐÀ SẮT
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02

STT

01
m3Khoái löôïng ñaép ñaát

HAÏNG MUÏC COÂNG VIEÄC

Khoái löôïng ñaøo ñaát caáp 3

ÑÔN VÒ

m3

KHOÁI LÖÔÏNG

Beâ toâng M20003 m3

0,577
0,227
0,193
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GHI CHUÙ:

-  Sau khi ñoå vöõa beâ toâng xuoáng hoá moùng, caàn san phaúng vöõa baèng cao ñoä
-  Traûi voû bao xi-maêng kín hoá moùng ñeå choáng thoaùt nöôùc vöõa xi-maêng.
-  Sau khi troàng truï, ñaàm chaët ñaát döôùi hoá moùng.

leà ñöôøng ñeå laùt gaïch taùi laäp leà ñöôøng (neáu coù).

Đất chèn chân trụ

Trụ BTLT-12m
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Loã leo 09 18

Loã leo 03 18

Loã leo 05 18

Loã leo 04 18
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Loã ñaø 05 18

Loã ñaø 07 18

Loã ñaø 06 18

Loã leo 10 18

Loã leo 11 18

Loã ñaø 01 18

Loã ñaø 03 18

Loã ñaø 04 18

Loã ñaø 02 18

Loã leo 13 18

Loã leo 12 18
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Loã neo 01 24

Loã neo 01 2450
0
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60 60

Loã neo 02 24

Loã neo 02 24
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 x
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Loã leo 01 18

Loã leo 02 18

Baûng kyù hieäu coät

Loã leo 03 18

Loã leo 14 18

2 
x 
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Loã leo 13 18

Loã ñaø 08 18

Loã ñaø 10 18

Loã ñaø 11 18

Loã ñaø 12 18

Loã ñaø 13 18

Loã ñaø 14 18

Loã ñaø 15 18

Loã ñaø 16 18

Loã ñaø 17 18

Loã ñaø 18 18

Loã ñaø 19 18

Loã leo 01 18

Loã leo 01 18

75
6 40
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50

1- Truï beâ toâng ly taâm 12m löïc chòu ñaàu truï 540 kgf,
K=2.

GHI CHUÙ:

2- Baûng kyù hieäu coät ghi roõ :
        - Ñôn vò saûn xuaát
        - Loaïi truï
        - Löïc chòu ñaàu truï
        - Naêm saûn xuaát

20
00

Vạch chuẩn kiểm tra
độ chôn sâu trụ

50 50

Loã ñaø 08 18

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT
TRỤ BTLT 12M VÀ MÓNG
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CAÁM TREØO!

ÑIEÄN AÙP CAO
NGUY HIEÅM

CHEÁT NGÖÔØI
20

24
10
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24

24

36
0

20
35

230

240
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4

BIEÅN BAÙO AN TOAØN
TRUÏ TRUNG THEÁ

(Tæ Leä 1:5)
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0

16
0

70

36
0

2.
5

2.
5

50
5

10
0

BIEÅN BAÙO SOÁ TRUÏ
TRUNG THEÁ

(Tæ Leä 1:5)

CAÁM TREØO!

ÑIEÄN AÙP CAO
NGUY HIEÅM

CHEÁT NGÖÔØI

SỐ TRỤ

SỐ TUYẾN

25
00

GHI CHUÙ:
1. MAØU NEÀN TRAÉNG, CHÖÕ ÑEN, TIA SEÙT VAØ KHUNG VIEÀN MAØU ÑOÛ
2. BOÁ TRÍ TREÂN COÄT CAÙCH MAËT ÑAÁT 2,0M ÑEÁN 2,5M ÑAËT CHOÃ DEÃ NHÌN
3. KÍCH THÖÔÙC ÑAÕ GHI

Chöõ sôn ñen

Neàn sôn traéng

Muõi teân sôn ñoû

Vieàn sôn ñoû

Chöõ sôn ñen

40
16

0

40

CAÁM LAÏI GAÀN !
COÙ ÑIEÄN

NGUY HIEÅM
CHEÁT NGÖÔØI

360

24
0

35
24

200

BAÛNG BAÙO NGUY HIEÅM
(Tæ Leä 1:10)

Neàn xanhNeàn xanh

Chöõ traéng chìm

20
0

300

100 Neàn xanh

Chöõ traéng chìm

BAÛNG THIEÁT BÒ
(Tæ Leä 1:10)

100

35LBS 24KV
630A

TEÂN THIEÁT BÒ

720

50
0

TOLE 720x500

22
00

83
8

02 đai inox + khóa đai

CHI TIEÁT TAÁM CHOÁNG ÑOÄNG
VAÄT XAÂM NHAÄP

TỶ LỆ:

2026

TÊN BẢN VẼ

ĐỊA ĐIỂM:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

THIẾT KẾ

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ

BẢN VẼ CHI TIẾT BẢNG NGUY
HIỂM SỐ TRỤ
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+ Lắp mới LBS auto - trụ 01A
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CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

E.T.S

ĐẶNG HÙNG VĨ

NGUYỄN XUÂN HOÀNG
THỂ HIỆN

CHU ĐAN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ: 74/2B, KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THÀNH

TEL: 082.3333.078
EMAIL: etscorp.vn@gmail.com                      

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

CÔNG TRÌNH:

NĂM HOÀN THÀNH

KÝ HIỆU

SỐ BẢN VẼ

CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN
NGUYỄN MINH PHÚC

Lắp đặt thiết bị đóng cắt các phát tuyến 22kV:
479 Định Hòa, 481 Sao Quỳ, 472 Sư Bảy, 474
Mũi Dùi, 476 Tân Khánh, 478 Suối Cát, 480
Metro, 482 Thạnh Hòa thuộc trạm biến áp

110kV Gò Đậu.

Phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp,
Bình Dương và một phần Phường Phú An -

Thành Phố Hồ Chí Minh.

ĐẶNG HÙNG VĨ
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